
TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

A Học sinh

1 Lê Huy Hoàng Nam 23/04/2013 5B Trường tiểu học Phong Hoá Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa Học sinh Giải nhất 3,000,000

2 Nguyễn Thế An Nam 21/02/2013 5.3 Trường tiểu học Cảnh Dương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Giải nhì 2,000,000

3 Trương Ngọc Thuỳ Tiên Nam 12/10/2014 4A Trường tiểu học Tân Hóa Quảng Bình Huyện Minh Hóa Học sinh Giải nhì 2,000,000

4 Nguyễn Diệu Loan Nữ 08/11/2012 6b Trường trung học cơ sở Cảnh Hoá Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Giải ba 1,500,000

5 trần Chính Tâm Nam 20/11/2011 7 Trường trung học cơ sở Quảng Liên Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Giải ba 1,500,000

6 Bùi Duy Hưng Nam 07/04/2017 1/2 Trường tiểu học Đồng Phú Quảng Bình Thành phố Đồng Hới Học sinh Giải ba 1,500,000

7 Đỗ Khánh Như Nữ 31/12/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Giải ba 1,500,000

8 Võ Thị Anh Thơ Nữ 26/10/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Giải ba 1,500,000

9 Nguyễn Đại Nam Nam 18/06/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

10 Nguyễn Diệu Linh Nữ 07/02/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

11 Đỗ Văn Minh Khang Nam 30/07/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

12 Nguyễn Ngọc Thục Anh Nữ 12/02/2017 1D Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

13 Võ Xuân Thiên Vũ Nam 01/10/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

14 Dương Gia Bảo Nam 05/08/2013 5.3 Trường tiểu học Cảnh Dương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Khuyến khích 1,000,000

15 Nguyễn Tiến Dũng Nam 10/11/2014 4E Trường tiểu học Hoa Thủy Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

16 Tạ Minh Hoàng Nam 18/05/2010 8 Trường trung học cơ sở Quảng Phương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Khuyến khích 1,000,000

17 Võ Thị Thảo Nữ 04/06/1987 Trường trung học cơ sở Quảng Phú Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Khuyến khích 1,000,000

18 Nguyễn Minh Huy Nam 31/01/2017 Trường tiểu học Lộc Ninh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới Học sinh Khuyến khích 1,000,000

19 Trần Tuấn Khang Nam 26/10/2012 6/8 Trường trung học cơ sở số 1 Nam Lý Quảng Bình Thành phố Đồng Hới Học sinh Khuyến khích 1,000,000

20 Trần Công Bình Nam 16/11/2009 Trường trung học cơ sở Quảng Phương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Khuyến khích 1,000,000

21 Phan Minh Nhật Nam 08/05/2014 Trường tiểu học Quảng Tiến Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Học sinh Khuyến khích 1,000,000

22 Nguyễn Thanh Hòa Nữ 25/01/2009 9 Trường trung học cơ sở Liên Thuỷ Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000

23 Lê Bùi Phương Linh Nữ 21/01/2014 4B Trường tiểu học Lệ Ninh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Học sinh Khuyến khích 1,000,000
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TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

B Giáo viên

1 Võ Thị Thảo Nữ 04/06/1987 Trường trung học cơ sở Quảng Phú Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Giải nhất 3,000,000

2 Bùi Quang Vinh Nam 12/11/1985 Trường trung học cơ sở Quảng Lưu Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Giải nhì 2,000,000

3 Phạm Thị Thanh Tiến Nữ 08/03/1989 5 Trường tiểu học Thanh Thạch Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa Giáo viên Giải nhì 2,000,000

4 Hoàng Thị Yến Ngọc Nữ 30/04/1991 Trường trung học cơ sở Cảnh Dương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Giải ba 1,500,000

5 Cao Thị Mỹ Hạnh Nữ 18/10/1988 Trường tiểu học số 2 Quảng Châu Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Giải ba 1,500,000

6 Nguyễn Văn Đông Nam 21/12/1978 Trường trung học cơ sở Cảnh Hoá Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Giải ba 1,500,000

7 Hoàng Thanh Tùng Nam 02/06/1986 Trường trung học cơ sở Quảng Hợp Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Giải ba 1,500,000

8 Trần Thị Mai Hương Nữ 10/05/1981 Trường trung học cơ sở Quảng Phúc Quảng Bình Thị xã Ba Đồn Giáo viên Giải ba 1,500,000

9 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 28/05/1979 TH&THCS Văn Hoá Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

10 Nguyễn Trung Kiên Nam 27/10/1978 Trường tiểu học Cảnh Dương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

11 Trần Thị Hoài Nhung Nữ 28/08/1977 Trường trung học cơ sở Cảnh Hoá Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

12 Nguyễn Diệu Loan Nữ 08/11/2012 6B Trường trung học cơ sở Cảnh Hoá Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

13 Đoàn Xuân Thắng Nam 25/07/1974 Trường trung học cơ sở Kim Hoá Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

14 Hoàng Thị Tuyến Nữ 19/03/1985 Trường tiểu học Bắc Trạch Quảng Bình Huyện Bố Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

15 Nguyễn Văn Lực Nam 18/06/1978 Trường trung học cơ sở Mỹ Thuỷ Quảng Bình Huyện Lệ Thủy Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

16 Nguyễn Thanh Phong Nam 01/09/1981 Trường trung học cơ sở Quảng Thạch Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

17 Trần Thị Hằng Nữ 03/06/1982 Trường trung học cơ sở Quảng Hợp Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

18 Phan Thị Hồng Gấm Nữ 20/10/1972 Trường tiểu học số 1 Đại Trạch Quảng Bình Huyện Bố Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

19 Nguyễn Thị Ái Vân Nữ 09/06/1972 Trường trung học cơ sở Cảnh Dương Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

20 Mai Thị Hiền Nữ 12/03/1978 Trường trung học cơ sở Cảnh Hoá Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

21 Bùi Thị Kiều Oanh Nữ 10/06/1992 Trường trung học cơ sở Phú Trạch Quảng Bình Huyện Bố Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

22 Chu Thị Sương Nữ 22/11/1997 Trường trung học cơ sở Quảng Hợp Quảng Bình Huyện Quảng Trạch Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

23 Hoàng Thị Hằng Nữ 07/09/1988 Trường tiểu học Quảng Trung Quảng Bình Thị xã Ba Đồn Giáo viên Khuyến khích 1,000,000



TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

A Học sinh

1 Phạm Tân Thiên Phúc Nam 08/09/2012 6 PTDTBT TH-THCS Trần Phú Quảng Nam Huyện Bắc Trà My Học sinh Giải nhất 3,000,000                   

2 Nguyễn Gia Bảo Nam 09/06/2011 7/3 Trường trung học cơ sở Trần Phú Quảng Nam Huyện Phú Ninh Học sinh Giải nhì 2,000,000                   

3 Trần Thị Thảo Vy Nữ 08/07/2012 6/4 Trường trung học cơ sở Lê Trí Viễn Quảng Nam Huyện Điện Bàn Học sinh Giải nhì 2,000,000                   

4 Vũ Thị Mỹ Dung Nữ 22/08/2011 7.3 Trường trung học cơ sở Ngô Quyền Quảng Nam Huyện Thăng Bình Học sinh Giải ba 1,500,000                   

5 Ôn Lưu Thy Trúc Nữ 24/01/2013 5a2 Trường tiểu học Nguyễn Hiền Quảng Nam Huyện Núi Thành Học sinh Giải ba 1,500,000                   

6 Hứa Võ Anh Thư Nữ 16/11/2015 3E Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân Quảng Nam Huyện Điện Bàn Học sinh Giải ba 1,500,000                   

7 Trần Nguyễn Hoài Giang Nữ 20/09/2013 5 Trường tiểu học Số 2 Nam Phước Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Học sinh Giải ba 1,500,000                   

8 Văn Quý Trùng Dưong Nam 28/02/2008 8/1 TH&THCS Đại Thạnh Quảng Nam Huyện Đại Lộc Học sinh Giải ba 1,500,000                   

9 Nguyễn Hữu Thiên Nam 23/02/2009 9 Trường trung học cơ sở Tam Lộc Quảng Nam Huyện Phú Ninh Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

10 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 17/11/2013 5C TH-THCS Nguyễn Chí Thanh Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

11 Trần Gia Hân Nữ 05/08/2014 4E Trường tiểu học Duy Trung Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

12 Châu Trần Nhật Lam Nữ 14/04/2013 5b Trường tiểu học Nguyễn Du Quảng Nam Huyện Núi Thành Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

13 Nguyễn Thành Công Nam 22/12/2012 Trường tiểu học Duy Trung Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

14 Nguyễn Văn Khang Nam 31/03/2015 3C Trường tiểu học Duy Trung Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

15 Phan Minh Thuận Nam 11/10/2014 4/6 Trường tiểu học Hùng Vương Quảng Nam Huyện Núi Thành Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

16 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 05/05/2009 9/1 Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi Quảng Nam Huyện Phú Ninh Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

17 Nguyễn Quế Giang Nữ 08/03/2014 4a Trường tiểu học Quế An Quảng Nam Huyện Quế Sơn Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

18 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ 06/10/2013 5/1 Trường tiểu học Hùng Vương Quảng Nam Huyện Núi Thành Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

19 Nguyễn Ngô Bảo Hân Nữ 16/02/2015 3A1 Trường tiểu học Nguyễn Hiền Quảng Nam Huyện Núi Thành Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

20 Nguyễn Văn Minh Quý Nam 14/12/2011 7/5 Trường trung học cơ sở Phan Châu Trinh Quảng Nam Huyện Điện Bàn Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

21 Trần Văn Thiện Nam 05/03/2014 4/b Trường tiểu học Nguyễn Du Quảng Nam Huyện Núi Thành Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

22 Thái Thị Lê Nữ 27/04/2014 4 Trường tiểu học Tiên Phong Quảng Nam Huyện Tiên Phước Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   

23 Lê Thị Gia Hân Nữ 14/12/2017 Lớp 1/3 Trường tiểu học Thái Phiên Quảng Nam Huyện Phú Ninh Học sinh Giải khuyến khích 1,000,000                   
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TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

B Giáo viên

1 Nguyễn Thị Khương Nữ 13/09/1985 TH&THCS Lê Hồng Phong Quảng Nam Huyện Hiệp Đức Giáo viên Giải nhất 3,000,000                   

2 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 30/12/1998 Trường tiểu học Trương Hoành Quảng Nam Huyện Đại Lộc Giáo viên Giải nhì 2,000,000                   

3 Trần Thị Bình Nữ 29/08/1982 Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải nhì 2,000,000                   

4 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 01/02/1988 Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải ba 1,500,000                   

5 Nguyễn Hồng Phương Nam 27/04/1991 Trường trung học cơ sở Dũng Sĩ Điện Ngọc Quảng Nam Huyện Điện Bàn Giáo viên Giải ba 1,500,000                   

6 Nguyễn Thị Chín Nữ 01/10/1977 Trường tiểu học Quế Phú Quảng Nam Huyện Quế Sơn Giáo viên Giải ba 1,500,000                   

7 Phan Thị Liên Nữ 02/11/1977 Trường trung học cơ sở Trần Cao Vân Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Giáo viên Giải ba 1,500,000                   

8 Trần Thị An Nữ 08/04/1989 Trường tiểu học Phù Đổng Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải ba 1,500,000                   

9 Nguyễn Lê Ánh Tuyết Nữ 16/08/1987 TH-THCS Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

10 Đỗ Thị Hương Mai Nữ 17/11/1977 Trường trung học cơ sở Lê Trí Viễn Quảng Nam Huyện Điện Bàn Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

11 Nguyễn Văn Hùng Nam 12/02/1984 Trường trung học cơ sở Chu Văn An Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

12 Nguyễn Song An Nam 01/04/1999 Trường trung học cơ sở Võ Như Hưng Quảng Nam Huyện Điện Bàn Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

13 Đoàn Văn Thảo Nam 01/01/1990 Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam Huyện Phú Ninh Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

14 Trần Thị Nhĩ Nữ 15/10/1970 Trường tiểu học Quế Hiệp Quảng Nam Huyện Quế Sơn Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

15 Đinh Văn Lộc Nam 15/10/1969 Trường tiểu học Nguyễn Huệ Quảng Nam Huyện Phú Ninh Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

16 Đặng Thị Kim Cúc Nữ 16/04/1984 Trường trung học cơ sở Trần Cao Vân Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

17 Trần Thị Cam Nữ 01/05/1985 Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

18 Trần Thị Na Vy Nữ 21/04/1986 Trường tiểu học Trần Phú Quảng Nam Huyện Núi Thành Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

19 Liên Thị Hoàng Mai Nữ 04/01/1982 Trường trung học cơ sở Chu Văn An Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

20 Nguyễn Thị Thương Nữ 10/10/1972 Trường tiểu học JunKo Quảng Nam Huyện Điện Bàn Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

21 Đoàn Tâm Nam 03/11/1970 Trường tiểu học Võ Thị Sáu Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

22 Lê Văn Nhi Nam 03/07/1982 Trường tiểu học Trần Quốc Toản Quảng Nam Huyện Thăng Bình Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   

23 Trần Văn Hoàng Nam 10/04/1972 Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi Quảng Nam Huyện Hiệp Đức Giáo viên Giải khuyến khích 1,000,000                   



TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

A Học sinh

1 Lương An Nhiên Nữ 19/12/2015 3C TH&THCS Triệu Hòa Quảng Trị Huyện Triệu Phong Học sinh Giải nhất 3,000,000

2 Trần Quỳnh Bảo Phúc Nam 01/11/2016 2B TH&THCS Triệu Hòa Quảng Trị Huyện Triệu Phong Học sinh Giải nhì 2,000,000

3 Thái Thị Ngọc Anh Nữ 15/10/2009 9B TH&THCS Cam Hiếu Quảng Trị Huyện Cam Lộ Học sinh Giải nhì 2,000,000

4 Hoàng Trần Khánh Quỳnh Nữ 17/10/2017 1B TH&THCS Bùi Dục Tài Quảng Trị Huyện Hải Lăng Học sinh Giải ba 1,500,000

5 Phan Việt Hoàng Nam 18/04/2012 6A1 TH&THCS Tân Hợp Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Học sinh Giải ba 1,500,000

6 Trần Gia Bảo Nam 29/06/2014 4A Trường tiểu học Võ Thị Sáu Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Giải ba 1,500,000

7 Nguyễn Thị Hồng Thảo Nữ 25/05/2010 8B TH&THCS Trần Hữu Dực Quảng Trị Huyện Triệu Phong Học sinh Giải ba 1,500,000

8 Phạm Văn Bảo Nam 20/04/2015 3 Trường Tiểu học Vĩnh Lâm Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Giải ba 1,500,000

9 Nguyễn Thị Hoàng Linh Nữ 26/01/2009 9B TH&THCS Trung Nam Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

10 Trần Hoàng Dũng Nam 13/01/2012 6 TH&THCS Trung Nam Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

11 Phạm Ngọc Hữu Nhân Nam 26/10/2010 8B Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

12 Hô Ly Na Nữ 15/08/2010 8A PT DTNT ĐakRông Quảng Trị Huyện Đakrông Học sinh Khuyến khích 1,000,000

13 Lê Phương Nhi Nữ 12/08/2014 4C TH&THCS Trung Sơn Quảng Trị Huyện Gio Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

14 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 09/02/2009 9b Trường trung học cơ sở TT Gio Linh Quảng Trị Huyện Gio Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

15 Nguyễn Ngọc Bảo Khang Nữ 15/09/2014 4D Trường tiểu học TT Gio Linh Quảng Trị Huyện Gio Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

16 Lê Đức Anh Tài Nam 30/01/2015 Trường tiểu học Vĩnh Lâm Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

17 Nguyễn Châu Anh Nữ 07/02/2014 4C Trường tiểu học Số 2 Lao Bảo Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Học sinh Khuyến khích 1,000,000

18 Lê Công Đức Nam 05/09/2009 9B Trường trung học cơ sở Hiền Thành Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

19 Nguyễn Hoàng Anh Quân Nam 20/12/2014 4D Trường tiểu học TT Gio Linh Quảng Trị Huyện Gio Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

20 Trần Quốc Bảo Nam 26/09/2014 4B Trường tiểu học Phong Bình Quảng Trị Huyện Gio Linh Học sinh Khuyến khích 1,000,000

21 Hoàng Văn Chương Nam 27/08/2017 1C Trường tiểu học số 1 Thanh An Quảng Trị Huyện Cam Lộ Học sinh Khuyến khích 1,000,000

22 Ngô Tuấn Kiệt Nam 05/02/2015 3B Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Quảng Trị Thành phố Đông Hà Học sinh Khuyến khích 1,000,000

23 Nguyễn Thanh Lâm Nam 12/02/2010 8A TH&THCS Lương Thế Vinh Quảng Trị Thị xã Quảng Trị Học sinh Khuyến khích 1,000,000

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI TỈNH QUẢNG TRỊ

CUỘC THI TRỰC TUYẾN GIÁO DỤC RỦI RO BOM MÌN, VẬT NỔ
(Dành cho Giáo viên và Học sinh tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế)



TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

B Giáo viên

1 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 20/11/1979 Trường tiểu học Vĩnh Lâm Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Giáo viên Giải nhất 3,000,000

2 Nguyễn Trí Doăng Nam 30/08/1977 8 TH&THCS Hải Khê Quảng Trị Huyện Hải Lăng Giáo viên Giải nhì 2,000,000

3 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 27/10/1989 3 Trường tiểu học Đông Giang Quảng Trị Thành phố Đông Hà Giáo viên Giải nhì 2,000,000

4 Hồ Văn Át Nam 05/11/1989 PTDTBT TH&THCS A Vao Quảng Trị Huyện Đakrông Giáo viên Giải ba 1,500,000

5 Lê Thị Ly Nữ 12/10/1997 TH&THCS Trung Hải Quảng Trị Huyện Gio Linh Giáo viên Giải ba 1,500,000

6 Phan Thị Mỹ Phụng Nữ 12/11/1993 1A Trường tiểu học Hướng Phùng Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Giáo viên Giải ba 1,500,000

7 Lê Thị Quỳnh Hương Nữ 08/03/1978 Trường TH & THCS Hải Trường Quảng Trị Huyện Hải Lăng Giáo viên Giải ba 1,500,000

8 Trần Hà Nam 02/09/1977 Trường tiểu học Hướng Phùng Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Giáo viên Giải ba 1,500,000

9 Hoàng Thị Ánh Tuyết Nữ 22/02/1981
Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Quảng Trị Huyện Triệu Phong Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

10 Lê Thị Kim Oanh Nữ 29/09/1978 Trường trung học cơ sở Gio Sơn Quảng Trị Huyện Gio Linh Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

11 Trần Thị Thanh Hoà Nữ 07/11/1979 TH&THCS Hải Xuân Quảng Trị Huyện Hải Lăng Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

12 Hồ Thị Bí Nữ 06/07/1983 TH&THCS A Bung Quảng Trị Huyện Đakrông Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

13 Lê Thị Liên Nữ 30/04/1975 Trường tiểu học Linh Trường Quảng Trị Huyện Gio Linh Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

14 Võ Thị Luân Nữ 04/02/1994 TH&THCS Phường 4 Quảng Trị Thành phố Đông Hà Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

15 Lê Thị Hạnh Nữ 01/01/1981 Trường trung học cơ sở Hướng Tân Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

16 Đặng Thị Thu Thuý Nữ 11/06/1998 Trường Tiểu học Tân Lập Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

17 Trần Thái Thức Nam 24/04/1984 TH&THCS A Ngo Quảng Trị Huyện Đakrông Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

18 Trần Văn Xuân Nam 17/03/1989 Trường Tiểu học Vĩnh Thủy Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

19 Trương Thị Trung Hiếu Nữ 15/04/1977 TH&THCS Gio An Quảng Trị Huyện Gio Linh Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

20 Nguyễn Văn Toản Nam 25/12/1979 TH&THCS Vĩnh Chấp Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

21 Nguyễn Thị Hoài Nhi Nữ 18/05/1990 4 Trường Tiểu học Thuận Quảng Trị Huyện Hướng Hóa Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

22 Trương Thị Mười Nữ 14/08/1996 Trường Tiểu học Tà Rụt Quảng Trị Huyện Đakrông Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

23 Cao Việt Anh Nam 22/01/1978 TH&THCS Hải Xuân Quảng Trị Huyện Hải Lăng Giáo viên Khuyến khích 1,000,000



TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

A Học sinh

1 Trần Văn Nhật Minh Nam 19/03/2016 2/2 Trường tiểu học Thuận Hòa 1 Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Giải nhất 3,000,000

2 Lê Xuân Thịnh Nam 29/08/2016 2/2 Trường tiểu học số 2 Hương Văn Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà Học sinh Giải nhì 2,000,000

3 Huỳnh Ngọc Quốc Việt Nam 27/01/2013 5/3 Trường tiểu học An Lương Đông Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc Học sinh Giải nhì 2,000,000

4 Hồ Mình Đăng Nam 28/05/2012 6/11 Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Diễu Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Giải ba 1,500,000

5 Hồ Văn Thuận Nam 24/01/2010 Trường trung học cơ sở Đặng Vinh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Giải ba 1,500,000

6 Phan Văn Bảo Khôi Nam 12/04/2014 4/3 Trường tiểu học Thuận Lộc Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Giải ba 1,500,000

7 Trần Nguyễn Bảo Quân Nam 03/06/2015 3 Trường tiểu học số 2 Hương Toàn Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà Học sinh Giải ba 1,500,000

8 Trần Thị Kim Chi Nữ 16/05/2013 5 Trường tiểu học Số 1 Vinh Thanh Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang Học sinh Giải ba 1,500,000

9 Nguyen Hoang Tu Giang Nữ 16/01/2010 8/8 Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Diễu Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

10 Hồ Nguyễn Gia Bảo Nam 11/10/2013 5 Trường tiểu học Hương Giang Thừa Thiên Huế Huyện Nam Đông Học sinh Khuyến khích 1,000,000

11 Lê Anh Thư Nữ 26/05/2010 8/1 Trường trung học cơ sở Thủy Bằng Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

12 Nguyễn Đức Toàn Nam 12/12/2010 8/1 Trường trung học cơ sở Thủy Bằng Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

13 Võ Thị Quỳnh My Nữ 15/05/2010 8/1 Trường trung học cơ sở Thủy Bằng Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

14 Phạm Quang Anh Nam 18/03/2015 3/4 Trường tiểu học Trường An Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

15 Trần Gia Nguyên Nam 01/01/2012 6/2 Trường trung học cơ sở Đặng Vinh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

16 Hồ Viết Phú Nam 10/06/2009 9/5 Trường trung học cơ sở Trần Cao Vân Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

17 Nguyễn Lê Gia An Nữ 02/10/2009 9/5 Trường trung học cơ sở Lộc Bổn Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc Học sinh Khuyến khích 1,000,000

18 Lê Thanh Hiền Nam 13/10/2016 2/5 Trường tiểu học Phước Vĩnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

19 Đào Hữu Ngọc Bảo Nam 29/09/2009 9 Trường trung học cơ sở Phú Mỹ Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang Học sinh Khuyến khích 1,000,000

20 Phan Thị Như Ý Nữ 01/02/2009 9/4 Trường trung học cơ sở Phú An Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang Học sinh Khuyến khích 1,000,000

21 Lâm Đức Thiện Nam 14/11/2015 3/3 Trường tiểu học Quảng Công Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền Học sinh Khuyến khích 1,000,000

22 Lê Quốc Bình Nam 20/02/2018 6 Trường trung học cơ sở Đặng Tất Thừa Thiên Huế Huyện Quảng Điền Học sinh Khuyến khích 1,000,000

23 Nguyễn Thành Nhật Minh Nam 23/11/2010 8/3 Trường trung học cơ sở Phan Sào Nam Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Học sinh Khuyến khích 1,000,000

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CUỘC THI TRỰC TUYẾN GIÁO DỤC RỦI RO BOM MÌN, VẬT NỔ
(Dành cho Giáo viên và Học sinh tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế)



TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh Quận/Huyện Người thi Giải thưởng Giá trị giải thưởng

B Giáo viên

1 Trần Thị Ngọc Hồng Nữ 10/01/1969 Trường trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Giải nhất 3,000,000

2 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 10/09/1974 Trường tiểu học Phú Mậu Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Giải nhì 2,000,000

3 Phan Thị Tâm Nữ 16/10/1998 Trường tiểu học Hương Long Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Giải nhì 2,000,000

4 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 27/12/1984 Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Giải ba 1,500,000

5 Trương Thị Mỹ Lan Nữ 12/12/1994 Trường trung học cơ sở Trần Đăng Khoa Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà Giáo viên Giải ba 1,500,000

6 Hoàng Vạn Quốc Hưng Nam 29/07/1975 Trường tiểu học số 3 Hương Toàn Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà Giáo viên Giải ba 1,500,000

7 Lê Văn Minh Nam 27/07/1987 Trường trung học cơ sở Tố Hữu Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Giải ba 1,500,000

8 Nguyễn Thịnh Nam 10/11/1979 Trường trung học cơ sở Thủy Phương Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thủy Giáo viên Giải ba 1,500,000

9 Võ Thị Lệ Nữ 17/02/1975 Trường trung học cơ sở Nguyễn Cư Trinh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

10 Lê Minh Tưởng Nam 15/10/1987 Trường tiểu học Số 1 Thủy Phù Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thủy Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

11 Võ Thị Nam Trân Nữ 22/05/1982 Trường tiểu học Vinh Xuân Thừa Thiên Huế Huyện Phú Vang Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

12 Trần Thị Mỹ Yến Nữ 07/08/1973 Trường trung học cơ sở Trần Cao Vân Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

13 Nguyễn Thị Ngân Nữ 15/03/1986 Trường tiểu học Hương Sơ Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

14 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/05/1984
Trường trung học cơ sở Nguyễn Xuân 

Thưởng
Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

15 Đoàn Thị Thu Hồng Nữ 21/10/1994 Trường trung học cơ sở Lê Thuyết Thừa Thiên Huế Huyện Hương Trà Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

16 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên Nữ 14/10/1992
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh 

Khai
Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

17 Đinh Thị Hương Chi Nữ 21/08/1970 Trường tiểu học Phú Cát Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

18 Phạm Thị Thu Nữ 07/07/1980 TH&THCS Hương Nguyên Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

19 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 01/04/1978 Trường tiểu học Vinh Hưng Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

20 Trần Quang Hưng Nam 16/03/1983 Trường tiểu học Phong Chương Thừa Thiên Huế Huyện Phong Điền Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

21 Trần Thị Hoa Nữ 13/03/1992 Trường tiểu học Thủy Xuân Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

22 Lê Kim Thị Nữ 01/05/1991 TH&THCS Hồng Thủy Thừa Thiên Huế Huyện A Lưới Giáo viên Khuyến khích 1,000,000

23 Dương Thiên Nga Nữ 24/09/1969 Trường trung học cơ sở Phú Thanh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế Giáo viên Khuyến khích 1,000,000




